
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

 TỔ TOÁN 

   

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÔN: TOÁN. KHỐI 12 

 

Thời gian kiểm tra: 28/10/2022 

Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề 

Đề kiểm tra gồm 2 phần: trắc nghiệm (60 phút); tự luận (30 phút) 

 

KHỐI 12 

Trắc nghiệm(7đ) 

NỘI DUNG 

Số câu theo mức độ Tổng 

số 

câu 

Tổng 

số 

điểm A B C D 

1/ Tính đơn điệu 1 2   3 0,75đ 

2/ Cực Trị 1 2  1 4 1đ 

3/ Tiệm Cận 1 1   2 0.5đ 

4/ Đồ thị  1 2   3 0,75đ 

5/ GTLN,NN 1 1 1  3 0,75 

6/ Sự Tương Giao 1 1 1 1 4 1đ 

7/ Phương Trình Tiếp Tuyến 1    1 0,25đ 

8/ Hình Đa diện 1 1   2 0,5d 

9/Thể Tích Khối Đa Diện 2 2 2  6 1,5đ 

Tổng số câu 10 13 3 2 28 7.0đ 

KHỐI 12  

TỰ LUẬN 

(3đ) 

1/ Khảo sát, vẽ đồ thị  1   1 1đ 

2/Tính đơn điệu, cực trị   1  1 1đ 

3/ Thể Tích Khối đa diện  1   1 1đ 

Tổng số câu  2 1  3 3đ 

 

  



TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

 TỔ ANH VĂN 

   

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÔN: ANH VĂN. KHỐI 12 

 

1. Đề thi gồm 32 câu trắc nghiệm (8đ) + 4 câu tự luận (2đ) 

2. Nội dung giới hạn: unit 1, 2, 3 

3. Nội dung tham khảo: đề cương ôn tập 

4. Thời gian kiểm tra: 27/10/2022 

5. Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề. 

 

CHUYÊN 

ĐỀ 

ĐƠN VỊ KIẾN 

THỨC 
NHẬN BIẾT 

THÔNG 

HIỂU 
VD VDC 

PHÁT ÂM 

(1.5 điểm) 

Nguyên âm; Phụ âm 
1c S/ES; 1c ED; 

1c khác 

   

Trọng âm 
2- syllable; 

3-syllable;… 

   

SỬA LỖI 

(1 điểm) 

Thì  1c   

Word form  1c   

Liên từ  1c   

Tường thuật 1c    

12 CÂU TN 

NGẮN 

(3 điểm) 

Từ vựng  2c   

Giới từ 2c    

Word form 1c 1c   

Expression 1c 1c   

thì 1c 1c   

Tường thuật 2c    

ĐỌC HIỂU 

1 

Grammar  1c   

Liên từ  1c   



(Cloze text) 

(1.25 điểm) 

Nghĩa  1c   

Giới từ  1c   

Expression  1c   

ĐỌC HIỂU 

2 

(Qs - As) 

(1.25 điểm) 

Thông tin tổng quát  1c   

Thông tin chi tiết  2c   

Đồng/ trái nghĩa  1c   

Đại từ thay thế  1c   

VIẾT- 8c 

tường thuật 

(2 điểm) 

Loại thường   1c 1c 

Mệnh lệnh   1c 1c 

Câu hỏi   1c 1c 

Động từ khác   1c 1c 

 TỔNG SỐ CÂU 14c 18c 4c 4c 

 TỈ LỆ 35% 45% 10% 10% 

 

* LƯU Ý: HỌC SINH LÀM 32 CÂU TRẮC NGHIỆM TRÊN PHIẾU TRẢ LỜI TN VÀ 8 

CÂU TỰ LUẬN TRÊN PHIẾU LÀM BÀI TL (TỔNG CỘNG 2 PHIẾU LÀM BÀI). 

  



TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

 TỔ NGỮ VĂN 

   

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÔN: NGỮ VĂN. KHỐI 12 

 

Thời gian kiểm tra: 27/10/2022 

Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề. 
 

CÂU ĐIỂM NỘI DUNG 

I.ĐỌC HIỂU 

(3.0điểm) 

- Nhận biết (0.5 đ) 

- Thông hiểu (2.0 đ) 

- Vận dụng (0.5 đ) 

01 đoạn ngữ liệu thơ hoặc 

văn xuôi. 

Trả lời 04 câu hỏi theo cấp 

độ 

II. LÀM VĂN 

(7.0 điểm) 

 

- Đảm bảo cấu trúc 0.5 

- Xác định đúng vấn đề NL 0.5 

-Triển khai vấn đề thành nhiều luận điểm. 

   + Cơ bản  4.0  

• Tác giả, tác phẩm 0.5 

• Phân tích 3.5 

   + Nâng cao: 1.0 

- Chính tả, dùng từ, đặt câu: 0.5 

- Sáng tạo: 0.5 

Tây Tiến ( đoạn 1,3)– 

Quang Dũng 

Việt Bắc ( đoạn 2,4) – Tố 

Hữu 

 

 


